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BIÊN BẢN HỌP TỔ CƠ ĐIỆN – CƠ ĐIỆN TỬ
Về việc lấy ý kiến nhà giáo và cán bộ quản lý về lựa chọn giáo trình môn học
Năm 2017

I. Thời gian – Địa điểm – Thành phần tham dự
- Thời gian: lúc 10h00 ngày 12 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm: Xưởng CNC-CN2
- Thành phần tham dự:
	+ Hiện diện: Thầy A. Tuấn, Thầy Vinh, Cô P. Hồng, Cô Phương Khanh, Thầy M. Thông, Thầy T. Dũng, Thầy Ng. Quỳnh, Thầy T. Nhân
+ Vắng mặt:  
   Chủ trì:  Thầy A. Tuấn			- Tổ trưởng Tổ Cơ điện-Cơ điện tử
   Thư Ký: Thầy T. Dũng			- GV của Tổ.
II. Nội dung:
1. Tổ trưởng Tổ Cơ điện-Cơ điện tử tuyên bố lý do: Họp lấy ý kiến góp ý trong Tổ Cơ điện-Cơ điện tử về việc lựa chọn giáo trình môn học của các ngành do Tổ phụ trách trong năm 2017.
2. Căn cứ theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, trong đó có quy định về yêu cầu và cấu trúc về giáo trình đào tạo; đồng thời  để đảm bảo phù hợp với chương trình đào tạo, trình độ Cao đẳng/Trung cấp và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo của trường; Tổ Cơ điện-Cơ điện tử sau khi xem xét, thảo luận và thống nhất lựa chọn giáo trình môn học của Tổ trong năm 2017, cụ thể:
1. Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy; Bảo trì thiết bị cơ điện; Bảo trì thiết bị hệ thống công nghiệp; Cắt gọt kim loại
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Lập trình CNC
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Lập trình CNC

	2
	Thực tập CNC cơ bản
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Thực tập CNC cơ bản

	3
	Thực tập CNC nâng cao
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Thực tập CNC
nâng cao

	4
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	Bùi Anh Tuấn
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Trang bị điện
trong máy cắt
kim loại

	5
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	Bù Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	100
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp

	6
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	Trần Minh Thông
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Kỹ thuật thủy
lực khí nén

	7
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	Phạm Ngọc Tuấn
	Nhà xuất bản ĐHQG TP. HCM
	2013
	500
	Các phương
pháp gia công
đặc biệt

	8
	Thiết kế trên máy tính (CAD)
	Trương Thị Phương Hồng- Nguyễn Tiến Nhân
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Thiết kế trên
máy tính (CAD)

	9
	Gia công với sự trợ giúp của máy tính (CAM)
	Trương Thị Phương Hồng- Nguyễn Tiến Nhân
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Gia công với sự
trợ giúp của
máy tính (CAM)

	10
	Thiết kế xưởng
	Khoa Cơ khí Chế tạo máy
	Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM
	2011
	100
	Thiết kế xưởng

	11
	Hệ thống sản xuất linh hoạt và sản xuất tích hợp
	Trần Văn Địch
	Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
	2001
	100
	Hệ thống FMS và CIM

	12
	Cambridge English for Engineering
	Mark Ibbotson
	Cambridge University Press
	2008
	100
	Anh văn
chuyên ngành

	13
	Giáo trình bảo dưỡng động cơ điện
	Nguyễn Văn An
	Tổng cục dạy nghề
	2014
	200
	Công nghệ bảo trì thiết bị cơ điện; Thực tập Bảo trì thiết bị cơ điện

	14
	Giáo trình Quản lí và bảo trì công nghiệp
	Nguyễn Phương Quang
	NXB Đại học Quóc gia TP. HCM
	2016
	200
	Quản lí và kỹ
thuật bảo trì; Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công  nghiệp

	15
	Giáo trình bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí
	Nguyễn Công Cát
	NXB Lao động Xã hội
	2005
	200
	Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí; Thực tập bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	16
	Giáo trình bảo dưỡng hệ thống thủy lực
	Nguyễn Xuân Lợi
	NXB Xây dựng
	2015
	100
	Bảo trì hệ thống thủy lực, khí nén



2. Ngành: Công nghệ kỹ thuạt cơ khí,; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Bảo trì thiết bị cơ điện; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Cắt gọt kim loại
Trình độ đào tạo: Trung cấp
	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Lập Trình CNC
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Lập Trình CNC

	2
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	Trần Minh Thông
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Kỹ thuật thủy
lực khí nén

	3
	Thực tập CNC cơ bản
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa công nghệ cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	500
	Thực tập CNC cơ bản

	4
	Giáo trình Quản lí và bảo trì công nghiệp
	Nguyễn Phương Quang
	NXB Đại học Quóc gia TP. HCM
	2016
	100
	Quản lí và kỹ
thuật bảo trì

	5
	Giáo trình bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí
	Nguyễn Công Cát
	NXB Lao động Xã hội
	2005
	200
	Thực tập bảo trì hệ thống truyền động cơ khí; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	6
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Bùi Anh Tuấn
	Khoa công nghệ cơ khí
	2017
	100
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

	7
	Giáo trình bảo dưỡng động cơ điện
	Nguyễn Văn An
	Tổng cục dạy nghề
	2014
	100
	Bảo trì thiết bị cơ điện



3. Kết luận: Đồng ý lựa chọn giáo trình môn học của các ngành, nghề trên và đề nghị Khoa Công nghệ Cơ khí .đề xuất với Nhà trường phê duyệt và đưa vào sử dụng
Buổi họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày

THƯ KÝ 						CHỦ TỌA



	    Nguyễn Tiến Dũng				         Bùi Anh Tuấn
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